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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Năm học: 2017-2018

	
	MÔN: VẬT LÝ 9

	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (1.0 điểm) 

Phát biểu và viết công thức của định luật Jun – Lenxơ. 
Câu 2: (1.0 điểm) 
Một dây đồng có điện trở suất là 1,7.10-8(m , tiết diện của dây là 0,2mm2  và điện trở của nó bằng 3,4(. Tính chiều dài của dây đó? 
Câu 3:  (1.0 điểm) 

Một đèn LED sạc gồm 30 bóng LED mắc song song và mỗi bóng có ghi (3V- 0.06W). Điện năng dự trữ trong đèn là 25920J. Khi đèn hoạt động bình thường thì thời gian hoạt động của đèn là bao lâu? (theo đơn vị giờ) 

Câu 4: (1.0 điểm)
Khi 2 nam châm đặt gần nhau, chúng có thể tương tác với nhau như thế nào? Hãy vẽ chiều của đường sức từ cho bởi hình dưới đây. (Học sinh vẽ lại hình trên giấy thi) 
Câu 5: (1.0 điểm)
Một học sinh dùng bàn ủi để ủi ba bộ quần áo đồng phục, mỗi bộ mất 5min. Biết bàn ủi sử dụng mạng điện gia đình có hiệu điện thế là 220V, bàn ủi có điện trở là 500(. Tính nhiệt lượng tỏa ra từ bàn ủi khi học sinh này hoàn tất việc ủi ba bộ quần áo? 

Câu 6: (1.0 điểm)
Nêu hai lợi ích của việc tiết kiệm điện năng và hai biện pháp tiết kiệm điện năng? 
Câu 7: (1.0 điểm)

Đèn 1 có ghi (220V – 14W), đèn 2 có ghi (220V 11W), đèn 3 có ghi (220V 8W). Nếu dùng 3 đèn này mắc vào hệ thống điện trong gia đình có hiệu điện thế 220V thì phải mắc như thế nào để cả 3 đèn sáng bình thường? Vì sao? Khi đó đèn nào sáng nhất? Vì sao? 
Câu 8: (1.0 điểm)
Điện năng là gì? Dùng dụng cụ gì để đo lượng điện năng tiêu thụ? 
Câu 9: (1.0 điểm)
Trên một ấm điện có ghi ( 220V -  1100W). Khi bếp hoạt động bình thường. Tính tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày). Biết mỗi ngày sử dụng ấm 15min  và giá 1kW.h là 1800đ? 
Câu 10: (1.0 điểm)

Cho hai điện trở R1 = 30( và R2 với R1 < R2 được mắc vào hiệu điện thế U không đổi . Khi hai điện trở này mắc nối tiếpthì công suất của đoạn mạch là PNT​, khi hai điện trở này mắc song song thì công suất của đoạn mạch là PSS .Tính R2 biết rằng PSS = 6,25 PNT.
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Câu 1: 

 Phát biểu đúng
0,5điểm
 Viết công thức đúng
0, 5 điểm
Câu 2: 

 Tính đúng l = 40m
1.0điểm
Câu 3: 

 Tính đúng 
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1.0điểm
Câu 4: 

 Nẻu đúng 2 ý
0,25điểmx2
 Vẽ  đúng
0, 5 điểm
Câu 5: 

 Tính đúng 
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1.0điểm
Câu 6:

Nêu đúng 2 lợi ích
0,25 điểmx2
Nêu đúng 2 biện pháp tiết kiệm điện
0.25 điểmx2
Câu 7:

Nêu  và giải thích đúng 
0,25 điểmx2

Nêu  và giải thích đúng
0.25 điểmx2
Câu 8:
Nêu đúng 2 ý
0,5 điểmx2
Câu 9:

Tính đúng A = P   .t = 8.25Kwh
0, 5 điểm
Tính đúng T= 14850đ
0, 5 điểm
Câu 10:

Ta có PSS = 6,25 PNT suy ra  
 4.PNT = 25 PSS
0,25 điểm
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0,25 điểm
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              R2 = 120
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hay R2 = 7.5
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0,25 điểm

             Chọn R2 = 120
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0.25 điểm
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